
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

NAM LIÊN CHIỂU 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:         /YCBG-BV Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8  năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
V/v mời chào giá vật tư y tế, oxy y tế rớt thầu và dùng trong thời gian chờ 

thầu của Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu 

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung ứng 

Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư 

y tế, oxy y tế rớt thầu và dùng trong thời gian chờ thầu của Bệnh viện Đa khoa Nam 

Liên Chiểu để tham khảo, xây dựng giá. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa Khoa Nam Liên Chiểu.  

Địa chỉ: Số 68 Hoàng Văn Thái, P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. 

SĐT: 02363.764.935. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Khoa Dược & TTBYT - Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu. 

Địa chỉ: 68 Hoàng Văn Thái, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng. SĐT: 0236.3769.201. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:  Khoa Dược&TTBYT, Bệnh viện đa khoa Nam Liên 

Chiểu. Địa chỉ: 68 Hoàng Văn Thái, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 9h ngày 26 

tháng 8 năm 2024 (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được 

xem xét)  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa cần mua sắm: Phụ lục 1 đính kèm 

- Nội dung báo giá: đầy đủ chi tiết các thông tin theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm.  

- Bảng chào giá phải có xác nhận của Công ty bằng bảng chính (ký và đóng 

dấu của đại diện hợp pháp). 

2. Các thông tin khác 

- Giấy phép kinh doanh của đơn vị, công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết 

bị y tế (đối với TTB y tế) 
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Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty, đơn vị cung ứng  

Trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Bộ phận CNTT (đăng website); 

- Lưu: VT, KD&TTBYT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Viết Gia 
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Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá mời chào giá vật tư y tế, oxy y tế rớt thầu và dùng trong  

thời gian gian chờ thầu của Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu 
( Đính kèm Yêu cầu báo giá số:       /YCBG-BV của Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiều  

ngày 14 tháng 8 năm 2024) 

 

STT 
Tên vật tư y 

tế 
Đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

1 
Chỉ nha khoa 

Oral-B 

Chỉ nha khoa làm sạch răng, lấy mảng bám trên răng và 

kẽ giữa các răng 
Cuộn 3 

2 Diệt tủy 
Thành phần: Anhydrit arsenic, Cocain hydroclorid, 

Phenol. 
Lọ 4 

3 
Keo trám thẫm 

mỹ 
Keo dán  dùng trong phục hình gián tiếp hay trực tiếp Lọ 2 

4 
Vòi rửa mắt 

khẩn cấp 

Được làm từ vật liệu inox, không rỉ sét.Gồm 2 vòi rửa 

mắt xoay 360 độ được đậy bằng 2 nắp. Có van linh hoạt 

chuyển đổi giữa vòi rửa mắt và vòi rửa tay. 

Cái 1 

5 
Nhiệt kế điện 

tử  

Dùng kẹp nhiệt tại nách, bẹn...Sai số đo dao động tầm 

khoảng 0.2 - 0.3 độ C 
Cái 10 

6 

Xe vận chuyển 

bệnh nhân 

ngồi 

Khung xe lăn được làm từ thép chịu lực, chống bị rỉ sét, 

chịu được tải trọng lớn lên tới 100kg. Thiết bị mới 

100%. 

Chiếc 2 

7 
Vỏ bình oxy y 

tế 

- Bình (loại 40 lít) hoặc tương đương 

'- Áp suất P: ≥ 150 bar 

'- Bình mới 100% 

'- Đã được kiểm định chất lượng theo quy định 

Cái 4 

8 
Xe đẩy bình 

oxy 
Xe đẩy cho bình oxy 40 lít hoặc tương đương Cái 1 

9 

Khí Oxy y tế 

bình 40L 

(6m³)  

- Hàm lượng Oxy ≥ 99,6% thể tích 

'- Áp suất P: ≥ 150 bar 

- Bình 6m3 (loại 40 lít) hoặc tương đương 

Bình 109 

10 

Khí Oxy y tế 

bình loại nhỏ 

(< 3m³)  

- Hàm lượng Oxy ≥ 99,6% thể tích 

- Áp suất P: ≥ 150 bar 

'- 1,5 m³<  Bình < 3m³ hoặc tương đương 

Bình 14 

11 
Khí CO2 (< 

3m³)  
Độ tinh khiết CO2 ≥ 99,5% (tt/tt) Bình 2 

12 Hộp inox  Hộp inox 8cm Cái 1 

13 
Pen thẳng có 

mấu 
Pen thẳng có mấu 16 cm Cái 1 

14 
Bao tấm điện 

cực sóng xung 
Kích thước: 8 cm*12 cm Tấm 20 
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STT 
Tên vật tư y 

tế 
Đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

15 
Dây kéo dãn 

cột sống cổ 

Dây kéo giãn cổ dạng kéo giúp làm giảm lực nén và 

căng thẳng ở cổ 
Cái 1 

16 

Dây kéo dãn 

cột sống thắt 

lưng 

Kéo giãn cột sống lưng hỗ trợ điều trị các bệnh thoát vị 

đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, đau dây thần kinh tọa, hẹp 

đốt sống, đau lưng,... 

Cái 1 

17 
Dây điện 

châm 
Dây điện châm có hai đầu châm tròn Dây 50 

18 

Thước đo 

chiều cao góc 

tường 

Sử dụng đo chiều cao 2m, thước có vạch rõ chi tiết đơn 

vị cm. 
Cái 2 

19 Cân y tế 
Mặt kính, tấm lót và bảng tham khảo bằng chất liệu 

nhựa, đảm bảo độ chính xác và bền. 
Cái 3 

20 
Mask thanh 

quản các cỡ 

Chất liệu silicone hoặc PVC y tế. Một nòng, có thể sử 

dụng lại. Gồm các cỡ 3; 3,5 và 4. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 hoặc tương đương. 

Cái 6 

21 
Túi camera vô 

trùng 

Vật liệu PE/PP. Các cỡ. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485. 
Túi 50 

22 
Túi đựng nước 

tiểu 
 Dung tích : 2000ml Túi 20 

23 Dây hút nhớt 

Ống mềm  y tế bằng Nhựa. Nhiều size:6,8,10,12,14,16, 

độ dài:  50cm ± 5 cm  Có khóa van. Trên ống dây có 02 

lỗ hình bầu dụng nằm đối xứng hai bên thành ống, lỗ 

thứ nhất cách đầu bo tròn một khoảng  

Cái 20 

24 

Dung dịch 

xanh methylen 

0,3% 

Dung dịch xanh methylen 0,3% Lít 1 

25 Dung dịch cồn 

tẩy HCL 3% 
Dung dịch cồn tẩy HCL 3% Lít 1 

26 Dung dịch 

Fuchsin 0,3% 
Dung dịch Fuchsin 0,3% Lít 1 

27 
Bơm tiêm 

nhựa 5ml 

 Bơm tiêm 5 ml được sản xuất từ nhựa y tế. Cỡ kim 

23G, 25 G. Kim làm bằng thép không gỉ. Đạt tiêu 

chuẫn ISO , hoặc TCCS, hoặc tương đương  

Cái 15,000 

28 

Giấy điện tim 

3 kênh (Kích 

thước 

63*30cm) 

Kích thước 63*30cm. Đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

hoặc tương đương. 
Cuộn 10 

 
 

  

tra
ng

ht
4-

16
/0

8/
20

24
 0

8:
05

:0
2-

tra
ng

ht
4-

tra
ng

ht
4-

tra
ng

ht
4



5 

Phụ lục 2 
 (Đính kèm theo Yêu cầu báo giá số:       /YCBG-BV ngày      tháng      năm 2024 của Bệnh viện Đa Khoa Nam Liên Chiểu) 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi:  Bệnh viện Đa Khoa Nam Liên Chiểu 
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) 

thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

STT Danh mục 

thiết bị y tế 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Mã 

HS 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá 

(Đã có 

VAT) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) (VND 

Thành tiền 

(VND) 

1           

…           

Tổng cộng:         

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 

Mục I – Yêu cầu báo giá].  

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

            ………….., ngày…..tháng……năm……. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT 

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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